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ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN PHẦN 2
Câu 1: Phân tích trình tự lập và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Liên hệ hoạt động này tại địa phương hoặc đơn vị nơi anh (chị) công tác hoặc sinh sống.
CÁCH 01
1. Qui trình lập kế hoạch:
1.1. Khái niệm lập kế hoạch phát triển kinh tế - XH ở cơ sở
		Lập kế hoạch phát triển KT-XH là qui trình xây dựng một kế hoạch tổng thể, nó bao trùm và kết hợp tất cả các mặt hoạt động của địa phương. Đó là qui trình xác định các mục tiêu toàn diện và phát triển KT-XH của địa phương và các phương thức thích hợp để đạt các mục tiêu toàn diện đó.
1.2. Qui trình lập kế hoạch:
	Theo quan niệm của H.Koonz, qui trình gồm 8 bước:
Bước 1: Nhận thức cơ hội
		Để có được một bản kế hoạch tốt, người lập kế hoạch phải nắm bắt và đánh giá được nguồn lực hiện tại của địa phương. Trên cơ sở đó xem xét khả năng, hướng phát triển nào để có thể được đẩy mạnh và đưa vào kế hoạch phát triển.
Bước 2: Xác lập mục tiêu
		Mục tiêu là kết quả cuối cùng thu được và thường là mong đợi ban đầu của người lập kế hoạch. Đây là bước rất quan trong, vì vậy khi xác định mục tiêu của kế hoạch cần lưu ý đến các yếu tố như:
		- Tính ưu tiên giữa các mục tiêu.
		- Xác định thời gian cho các mục tiêu
Bước 3: Kế thừa các tiền đề:
		Đây là một trong các thành tố thuộc nguồn lực hiện có ở địa phương. Việc đánh giá các yếu tố tiền đề có giá trị nền tảng cho việc đưa ra những định hướng mới cho sự phát triển KT-XH.
Bước 4: Xây dựng phương án
		- Xây dựng phương án thực hiện yêu cầu phải có sự cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng.
		- Xác định phương án nào sẽ đem lại hiệu quả cao nhất.
		- Xác định phương án dự phòng
		Sự tìm tòi, nghiên cứu càng công phu, khoa học và sáng tạo bao nhiêu thì càng có khả năng xây dựng được nhiều phương án đúng đắn và có hiệu quả.
Bước 5: Đánh giá phương án:
		Trên cơ sở những phương án đưa ra, cùng với việc phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của nguồn lực hiện tại và mức độ các mục tiêu đã đề ra, người lập kế hoạch phải tiến hành đánh giá các phương án và chọn ra một hoặc những phương án khả thi nhất.
Bước 6: Lựa chọn phương án
		- Sau khi so sánh và đánh giá các phương án, các cán bộ quản lý phải đưa ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu.
		- Muốn chọn được phương án tối ưu, chủ thể quản lý thường dựa vào các phương pháp cơ bản: kinh nghiệm, thực nghiệm, phân tích, nghiên cứu…
Bước 7: Xây dựng các kế hoạch bổ trợ
		- Là những kế hoạch phụ để đảm bảo kế hoạch chính được thực hiện tốt
		- Tùy từng tổ chức với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể mà có những kế hoạch bổ trợ thích ứng.
Bước 8: Lượng hóa dưới dạng ngân quỹ
		Đây là bước cuối cùng trong quy trình xây dựng kế hoạch và thường gắn với nguồn ngân quỹ được sử dụng cho kế hoạch.
2. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở
2.1. Các bước triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở
2.1.1. Phổ biến kế hoạch
Việc triển khai kế hoạch có thể sử dụng nhiều hình thức và phương pháp triển khai khác nhau như: Hội nghị, hội thảo thông tin bằng văn bản, thông tin đại công chúng, tổ chức các đối tượng liên quan
2.1.2. Tổ chức thực hiện
Sau khi đã truyền đạt kế hoạch đến các cá nhân, tập thể có trách nhiệm và những đối tượng có liên quan. Các cá nhân, tập thể được phân công tiến hành thực hiện theo sự phân công đã được ghi trong kế hoạch.
Phương pháp thực hiện có thể triển khai theo điểm, có thể triển khai trên diện rộng. Tùy từng loại kế hoạch cụ thể mà chúng ta lựa chọn phương pháp cho phù hợp.
Một nội dung nữa rất quan trọng là đảm bảo các cam kết về nguồn lực đã ghi trong kế hoạch. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch ngoài sự nhiệt tình, sự nỗ lực của các cá nhân, bộ phận, thì các điều kiện vật chất, tài chính và các điều kiện pháp lý là cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành công của kế hoạch.
2.1.3. Theo dõi, giám sát
Quá trình thực hiện kế hoạch được tăng cường thêm bởi các hoạt động theo dõi và giám sát của cấp trên hoặc những người được cấp trên ủy quyền thực hiện các hoạt động này.
Việc theo dõi giám sát thực hiện kế hoạch đem lại nhiều lợi ích. Nó cho phép nhà quản lý phát hiện ngay những sai lệch và có biện pháp điều chỉnh kịp thời thông qua các thông tin phản hồi. Thông qua giám sát nhà quản lý có những khen thưởng kịp thời cho những cá nhân, bộ phận có thành tích xuất sắc.
2.2. Các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch thực hiện
- Kế hoạch được xây dựng khoa học, phù hợp với thực tế của địa phương.
- Có đủ cơ sở vật chất, cán bộ.
- Vận động mọi người dân tham gia tích cực
- Có sự kiểm tra, theo dõi thường xuyên
- Có chế độ khen thưởng, kỷ luật thích hợp.
CÁCH 02
Bước 1: Khởi động
Khởi động thực chất bước thực hiện khâu tổ chức và lên kế  hoạch cho công tác lập kế họach phát triển kinh tế địa phương. Mục tiêu chính của bước này là chuẩn bị  các điều kiện cho công tác lập kế họach chiến luợc. Nội dung chính của bước khởi động bao gồm: Thành lập nhóm kế hoạch chủ chốt và các thành phần tham gia trong lập kế hoạch, trong đó bao gồm cả việc xây dựng cơ chế hoạt động và chức năng của các bên tham gia trong quy trình lập kế họach chiến luợc phát triển kinh tế địa phương. Kế tiếp là phác thảo một quy trình lập kế hoạch. Bao gồm việc làm rõ phạm vi, quy trình, mục tiêu và những kết quả mong đợi của lập kế hoạch. 
Bước 2: Phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế xã hội của địa phương	
Mục tiêu chính của bước này là nhận dạng được tình hình thực tế của địa phương và xác định địa phương đang đứng ở đâu trong quá trình phát triển. Trên cơ sở đó tìm thấy những mặt mạnh, yếu, các yếu tố cơ hội, thách thức trong giai đoạn kế hoạch tương lai của địa phương như thế nào. 
Yêu cầu đặt ra cho bước này là phải có sự đánh giá hiện trạng một cách đúng đắn và toàn diện, có so sánh với quá khứ và tương lai, với các địa phương khác, các vùng và các nước trên thế giới trong bối cảnh hội nhập. Để đạt được yêu cầu trên, những nội dung sau đây cần được thực hiện: Phân tích tiềm năng của địa phương; đánh giá thực trạng phát triển KTXH; phân tích các nhân tố tác động đến hiện tại và triển vọng phát triển KTXH của địa phương; cuối cùng là mô tả bức tranh toàn cảnh của địa phương ở điểm khởi đầu của kế hoạch.
Bước 3: Xác định tầm nhìn
Xác định tầm nhìn là phác họa bức tranh chụp nhanh viễn cảnh tương lai mà địa phương muốn đạt được. Tầm nhìn không phải là mục tiêu mà là ý tưởng mục tiêu của địa phương, là trạng thái có thể đạt được trong điều thuận lợi nhất. Tầm nhìn hướng về tương lai để biến hiện tại giống viễn cảnh mong đợi. Xác định tầm nhìn chính là định dạng tương lai phát triển mà địa phương có khả năng tiếp cận được. Cần phân biệt giữa tầm nhìn với mục tiêu hay nhiệm vụ của kế hoạch. Tầm nhìn là ý tưởng chung là viễn cảnh mà địa phương có thể đạt được nhưng không nhất thiết phải đạt được nếu như thực tế những điều kiện thực hiện không diễn ra như mong muốn.
Xác định tầm nhìn là cơ sơ cho xác định hướng đi đúng cho quá trình phát triển của địa phương. Xác định tầm nhìn đúng sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cũng như các quyết định kế hoạch một cách chính xác hơn; nó còn hỗ trợ việc liên kết hoạt động của con người theo một hướng thống nhất, là cơ sở liên kết các ý tưởng của người lao động vào một khung giá trị.
Bước 4: Xác định mục tiêu và chỉ tiêu
Mục tiêu chung là đặt định hướng đi chung cho địa phương và xác định đích mà địa phương có thể đạt tới trong một thời kỳ nhất định; mục tiêu phi kinh tế có thể là mục tiêu về xã hội hay về môi trường; mục tiêu kinh tế phản ánh định hướng trong việc đạt được những vấn đề về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Mục tiêu xã hội thường là mục tiêu cuối cùng mà địa phương cần đạt được, còn mục tiêu kinh tế là các mục tiêu trung gian cho việc đạt được các mục tiêu xã hội.
Các mục tiêu thường được phân loại theo thời gian thực hiện hoặc định ra các điểm mốc thực hiện trong lộ trình đi của địa phương. Mục tiêu thường được chia thành mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Thông thường các mục tiêu dài hạn không có tính định lượng rõ ràng, nó thường gắn với và đặt ra nhiệm vụ của địa phương; các mục tiêu trung hạn và ngắn hạn thường có tính định lượng cụ thể hơn.
Bước 5: Xác định phương án kế hoạch chiến lược
Để trả lời câu hỏi chúng ta muốn đi đến đâu là phải có được một phương án kế hoạch chiến lược và cũng là khâu mở đầu cho việc trả lời câu hỏi: làm thế nào để đến được đích. Phương án chiến lược là thể hiện một cách đi, thông qua những hành động cụ thể để thực hiện đến các mục tiêu và chi tiêu kế hoạch đặt ra. Phương án chiến lược phải thể hiện cách thức đạt được các mục tiêu ưu tiên, nội dung cụ thể của các hành động trong chuỗi hành động của phương án, những kết quả kỳ vọng sẽ đạt được từ những hành động. 
Bước 6: Lập kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện
	Sau khi có kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch hành động mô tả tỉ mỉ các nhiệm vụ và hành động cụ thể, các bước thực hiện kế hoạch chiến lược, yêu cầu và những cam kết về nguồn lực và công tác tổ chức thực hiện từng bước: những việc cần làm, thứ tự thực hiện, thời gian làm, các bên tham gia trực tiếp, nguồn lực cần có và các đơn vị bảo đảm.
	Sau khi đã mô tả chi tiết các hành động chiến lược cần thực hiện, cần tiếp tục lập kế hoạch cho công tác tổ chức thực hiện. Đây chính là việc tổ chức các hệ thống, các đơn vị, cá nhân và phối hợp hoạt động của những bên, những bộ phận trong hệ thống tổ chức có liên quan với nhau, thông qua những cơ chế, thể chế và cách thức tiến hành cụ thể nhằm tiến đến mục tiêu một cách có hiệu quả nhất. 
Bước 7: Theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch
	Theo dõi là việc thu thập có hệ thống các dữ liệu về những chỉ số nhất định để cung cấp thông tin cho những nhà quản lý và các bên có liên quan của một chính sách, chương trình hay kế hoạch về tiến độ thực hiện các mục tiêu đề ra và tiến độ sử dụng vốn đã được phân bổ.
 Đánh giá là việc nhận định một cách có hệ thống về một kế hoạch chiến lược đang được thực hiện hoặc đã thực hiện xong. Đánh giá nhằm xem xét tính thích hợp của các mục tiêu đề ra, hiệu quả hoạt động, tính hữu hiệu, tác động và tính bền vững. Đánh giá cũng nhằm thẩm định việc hoàn thành mục tiêu. Đánh giá nhằm cung cấp thông tin quan trọng để làm cơ sở rút kinh nghiệm cho xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp sau, thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu một cách có hiệu quả cao nhất.
Việc đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế địa phương đang được Ban quản lý dự án Tăng cường năng lực địa phương tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện tại các xã phường thị trấn trên toàn tỉnh./.
3. Liên hệ thực tế tại địa phương
Địa phương đã tổ chức thực tốt việc triển khai phát triển KT-XH ở địa phương bằng việc thực hiện đầy đủ các bước.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế:
- Khâu triển khai chưa thực sự hiệu quả. Trong khâu triển khai bằng công văn, người dân chỉ xem qua thậm chí không quan tâm đến những nội dung trong công văn; việc triển khai bằng hội nghị chưa phổ biến rộng khắp trên địa bàn dân cư vẫn còn mang tính hình thức.
- Khâu tổ chức thực hiện, chủ yếu qua mệnh lệnh vẫn còn hạn chế, do đó khi làm mới phát sinh những vường mắc như dân chưa biết, chưa thực hiện.
- Vấn đề theo dõi, giám sát còn thiếu tính thực tế và thường diễn ra chậm, thiếu đánh giá từng thời kỳ và giai đoạn thực hiện. Ở địa phương thường đánh giá ở cuối giai đoạn thực hiện do đó làm giảm đi tính hiệu quả của kế hoạch thực hiện.
Một số giải pháp nhằm triển khai kế hoạch thực hiện được tốt hơn
- Triển khai trực tiếp cho nhiều đối tượng được biết bằng hình thức hội nghị: mời đại diện nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn cùng tham gia và đóng góp ý kiến cho kế hoạch.
- Theo dõi, giám sát chặt chẽ kế hoạch thực hiện. Đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc làm tăng niềm tin của dân và tính thực tiễn của kế hoạch.
Câu 2: Phân tích khái niệm, nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Tại sao trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn hiện nay thì phương thức hành chính trực tiếp ít được sử dụng, trong khi đó phương thức gián tiếp (thông qua thị trường) được sử dụng nhiều hơn? 
1. Khái niệm QLNN về kinh tế
QLNN về kinh tế là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh của các cơ quan NN có thẩm quyền vào các hoạt động của nền kinh tế thông qua một hệ thống các chính sách, pháp luật với các công cụ quản lý kinh tế nhằm đạt được mục tiêu của QLNN trên lĩnh vực kinh tế.
- Nhà nước sử dụng hệ thống các công cụ cần thiết để thực hiện chức năng quản lý của mình như công cụ định hướng : kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế,…
- Công cụ kinh tế, tài chính tiền tệ: chính sách đầu tư, thuế khóa, chi tiêu ngân sách, hệ thống ngân hàng, lãi suất, điều kiện tín dụng,…
- Công cụ pháp lý: hệ thống pháp luật, các văn bản pháp quy,…
- Công cụ tổ chức, giáo dục…
- Nhà nước sử dụng một số phương pháp quản lý như cưỡng chế, kích thích, thuyết phục và giáo dục,… để thực hiện việc quản lý nhà nước về kinh tế.
2. Nguyên tắc QLNN về kinh tế
2.1. Nguyên tắc tập trung dân chủ
- Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung của cơ quan QLNN về kinh tế của trung ương với địa phương, của cấp trên với cấp dưới.
- Đảm bảo sự quản lý tập trung của các cơ quan QLNN về kinh tế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
	2.2. Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ
	2.2.1. Quản lý theo ngành: 
Là việc quản lý về mặt kỹ thuật, về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ quản lý ngành ở trung ương đối với tất cả các đơn vị SX kinh doanh thuộc ngành trong phạm vi cả nước.
2.2.2. Quản lý theo lãnh thổ:
Là việc tổ chức, điều hòa, phối hợp hoạt động của tất cả các đơn vị kinh tế phân bố trên địa bàn lãnh thổ (ở nước ta, chủ yếu là lãnh thổ của các đơn vị hành chính)
2.2.3. Kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ
Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế. Cả hai chiều quàn lý đều phải có trách nhiệm chung trong việc thực hiện mục tiêu của ngành cũng như của lãnh thổ. Sự kết hợp này sẽ tránh được tư tưởng bản vị của bộ, ngành trung ương và tư tưởng cục bộ địa phương của chính quyền địa phương.
Sự kết hợp QLNN theo ngành và theo lãnh thổ được thực hiện như sau:
- Các đơn vị phải chịu sự quản lý của ngành (Bộ) đồng thời cũng phải chịu sự quản lý theo lãnh thổ của chính quyền địa phương trong một số nội dung theo quy định của pháp luật.
- Có sự phân công quản lý rõ ràng cho các cơ quan quản lý theo ngành và theo lãnh thổ không trùng lặp, không bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Thực hiện nguyên tắc QLNN về kinh tế kết hợp giữa ngành và lãnh thổ trên cơ sở: đồng quản, hiệp quản, tham quản.
3. Phương thức QLNN về kinh tế:
Phương pháp QLNN về kinh tế là tổng thể những cách thức hoạt động có chủ đích của NN lên hệ thống kinh tế nhằm thực hiện các mục tiêu quản lý của NN.
Trong hoạt động quản lý đối với nền kinh tế, NN sử dụng một cách tổng hợp các phương thức QLNN chung như: Phương pháp hành chính, phương pháp cưỡng chế, phương pháp kích thích, phương pháp giáo dục thuyết phục … Bên cạnh đó, xuất phát từ tính đặc thù của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong hoạt động QLNN về kinh tế, NN thường sử dụng hai phương thức sau:
3.1. Phương thức hành chính trực tiếp:
NN bằng quyền lực của mình với mệnh lệnh hành chính trực tiếp ban hành hệ thống văn bản pháp luật quy định các điều kiện cho các hoạt động kinh tế, các loại hình doanh nghiệp hình thành và vận động. Đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh tế.
3.2. Phương thức gián tiếp thông qua thị trường:
NN bằng cơ chế chính sách, công cụ kinh tế vĩ mô,… tác động vào thị trường, điều chỉnh sự vận độngcủa thị trường. Thị trường tác động vào các hoạt động kinh tế. Các đơn vị kinh tế điều chỉnh hoạt động đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Từ đó, các đường lối, chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của NN được thực hiện. Ở đây đòi hỏi hệ thống công cụ, chính sách vĩ mô của NN phải đồng bộ và thường xuyên hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện đổi mới của đất nước trong từng thời kỳ.
Trong giai đoạn hiện nay hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn hiện nay thì phương thức hành chính trực tiếp ít được sử dụng, trong khi đó phương thức gián tiếp (thông qua thị trường) được sử dụng nhiều hơn, vì:
- Điều tiết trực tiếp chủ yếu vận dụng công cụ hành chính hoặc mệnh lệnh, trong khi điều tiết gián tiếp thông qua các công cụ liên quan đến lợi ích kinh tế làm cho hành vi kinh tế của chủ thể phù hợp với mục tiêu vận hành nền kinh tế
- Phương thức điều tiết trực tiếp màng tính cưỡng chế, ràng buộc cao. Điều này tác động trực tiếp vào quyết sách của Doanh nghiệp. Phương thức điều tiết gián tiếp mang tính định hướng, hướng dẫn
Câu 3:  Thế nào là ngân sách nhà nước? Ngân sách nhà nước được phân cấp quản lý như thế nào? Làm rõ nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã. Việc cấp bổ sung ngân sách được thực hiện trong những trường hợp nào? Theo anh (chị) đâu là giải pháp để tăng nguồn thu và quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả?
1. Khái niệm ngân sách NN, ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương
1.1. Khái niệm :
Theo điều 1 của Luật Ngân sách nhà nước : Là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
- Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: 3][bookmark: Dieu_3]- Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; chi trả nợ của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
Từ định nghĩa trên, phản ánh được nội dung cơ bản của ngân sách, quá trình chấp hành ngân sách đồng thời thể hiện được tính pháp lý của ngân sách, thể hiện quyền chủ sở hữu ngân sách nhà nước; thể hiện vị trí, vai trò, chức năng của NSNN.
- Về bản chất của NSNN, đằng sau những con số thu, chi là các quan hệ lợi ích kinh tế giữa Nhà nước với các chủ thể khác như doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân… trong và ngoài nước gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước, phát sinh khi Nhà nước tham gia vào quá trình phân phối các nguồn tài nguyên chính quốc gia.
Ngân sách nhà nước (NSNN) thường bao gồm: ngân sách của trung ương (NSTƯ) và ngân sách của địa phương (NSĐP). 
Ở Việt Nam, NSNN bao gồm NSTƯ và NSĐP. 
Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND). Với mô hình tổ chức của Nhà nước Việt Nam hiện nay, 
NSĐP bao gồm ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách cấp tỉnh), ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là ngân sách cấp huyện) và ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã).
Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm.
Quản lý NSNN được thực hiện theo các nguyên tắc cơ bản sau:
- Nguyên tắc thống nhất: Theo nguyên tắc này, mọi khoản thu, chi của một cấp hành chính đưa vào một kế hoạch ngân sách thống nhất. Thống nhất quản lý chính là việc tuân thủ một khuân khổ chung từ việc hình thành, sử dụng, thanh tra, kiểm tra, thanh quyết toán, xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện nguyên tắc quản lý này sẽ đảm bảo tính bình đẳng, công bằng, đảm bảo có hiệu quả, hạn chế những tiêu cực và những rủi ro, nhất là những rủi ro, nhất là những rủi ro có tính chất chủ quan khi quyết định các khoản chi tiêu.
- Nguyên tắc dân chủ: Một chính sách tốt là một ngân sách phản ảnh lợi ích của các tầng lớp, các bộ phận, các cộng đồng người trong các chính sách, hoạt động thu chi ngân sách. Sự tham gia của xã hội, công chúng được thực hiện trong suốt chu trình ngân sách, từ lập dự toán, chấp hành đến quyết toán ngân sách, thể hiện nguyên tắc dân chủ trong quản lý ngân sách. Sự tham gia của người dân sẽ làm cho ngân sách minh bạch hơn, các thông tin ngân sách trung thực, chính xác hơn.
- Nguyên tắc cân đối ngân sách: Kế hoạch ngân sách được lập và thu, chi ngân sách phải cân đối. Mọi khoản chi phải có nguồn thu bù đắp.
- Nguyên tắc công khai, minh bạch: ngân sách là một chương trình, là tấm gương phản ánh các hoạt động của chính phủ bằng các số liệu. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng có thể giám sát, kiểm soát các quyết định thu chi tài chính, hạn chế những thất thoát và đảm bảo tính hiệu quả. Nguyên tắc công khai, minh bạch được thực hiện trong suốt chu trình ngân sách.
- Nguyên tắc quy trách nhiệm:
Nhà nước là cơ quan công quyền, sử dụng các nguồn lực của nhân dân thực hiện các mục tiêu đề ra. Đây là nguyên tắc yêu cầu về trách nhiệm của các đơn vị cá nhân trong quá trình quản lý ngân sách, bao gồm:
+ Quy trách nhiệm giải trình về các hoạt động ngân sách; chịu trách nhiệm về các quyết định về ngân sách của mình.
+ Trách nhiệm đối với cơ quan quản lý cấp trê và trách nhiệm đối với công chúng, đối với xã hội.
Quy trách nhiệm yêu cầu phân định rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, chính quyền các cấp trong thực hiện ngân sách Nhà nước theo chất lượng công việc đạt được.
2. Ngân sách nhà nước được phân cấp quản lý như thế nào?
Khái niệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là việc phân định phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan nhà nước ở mỗi cấp trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Khái niệm phân cấp quản lý NSNN như đã nêu ở trên được hiểu trong luận án này cụ thể như sau: 
- Một là, phân cấp quản lý NSNN bao gồm thẩm quyền quyết định về ngân sách và thẩm quyền quản lý ngân sách nhà nước. 
- Hai là, phân cấp quản lý NSNN tập trung vào phân cấp quyền hạn, trách nhiệm giữa các cơ quan có liên quan đến thẩm quyền quyết định và thẩm quyền quản lý NSNN. 
Mục đích phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 
Phân cấp quản lý NSNN là nhằm hướng đến các mục đích sau: 
- Một là, làm tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước: Nếu phân cấp quản lý NSNN một cách hợp lý sẽ làm tăng hiệu quả công tác quản lý NSNN phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của quóc gia. 
- Hai là, phát huy tính chủ động của địa phương: Khi địa phương được chủ động về ngân sách thì họ có khả năng tăng hiệu quả sử dụng ngân sách thông qua việc cung cấp dịch vụ công cộng cũng như phúc lợi kinh tế cho người dân của địa phương.
- Ba là, khuyến khích cung cấp hiệu quả hàng hóa công cộng: Mục đích của phân cấp quản lý NSNN là khuyến khích các địa phương chi ngân sách cho việc cung cấp các hàng hóa công cộng quan trọng và có giá trị lâu dài như giáo dục, y tế, …
- Bốn là, tăng cường năng lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền: Nếu phân cấp quản lý NSNN tốt hơn sẽ góp phần vào việc tăng năng lực quản lý nhà nước của chính quyền trung ương và địa phương qua đó làm tăng hiệu quả quản lý NSNN. Năm là, tạo điều kiện cho việc giám sát ngân sách nhà nước: Phân cấp quản lý NSNN một cách rõ ràng, minh bạch sẽ tạo điều kiện cho việc giám sát việc sử dụng NSNN của các cơ quan chức năng hiệu quả hơn. 
Căn cứ phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 
- Một là, Hệ thống pháp luật về phân cấp quản lý NSNN: Để quản lý NSNN có hiệu quả thì Nhà nước thường ban hành hệ thống những quy định pháp luật có liên quan đến việc tổ chức và quản lý NSNN, trong đó có những quy định cụ thể về phân cấp quản lý NSNN. 
- Hai là, tính chất đặc thù của hệ thống ngân sách nhà nước: Hệ thống NSNN của mỗi quốc gia thường được phân thành các cấp tương ứng với hệ thống bộ máy nhà nước. Thường thì hệ thống ngân sách nhà nước được phân chia thành NSTƯ và NSĐP. 
- Ba là, tính đặc thù của hoạt động quản lý nhà nước: điều này được thể hiện tại các quốc gia mà quyền lực nhà nước có tính chất tập trung cao thì các nguồn thu ngân sách lớn là của cấp trung ương, địa phương được phân cấp những nguồn thu nhỏ, tại các quốc gia mà quyền lực nhà nước có sự phân cấp mạnh hơn thì cấp địa phương có nhiều quyền độc lập tương đối trong việc ban hành và thực thi nhiều quyết định về NSĐP. 
- Bốn là, tính hiệu quả của việc cung cấp hàng hoá công cộng: Trong công tác quản lý nhà nước, chính quyền trung ương và chính quyền địa phương vừa đảm bảo chức năng quản lý nhà nước vừa phải đảm bảo việc cung cấp các hàng hoá công cộng. Việc cung cấp hàng hóa công cộng ở cấp trực tiếp tiến hành chi trong phân cấp quản lý NSNN sẽ làm cho việc chi tiêu NSNN hiệu quả hơn.
Nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 
- Một là, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước phải phù hợp và đồng bộ với phân cấp quản lý nhà nước: NSNN là công cụ tài chính của Nhà nước để phục vụ cho hoạt động của của bộ máy nhà nước. Nếu thực hiện sự phân cấp quản lý nhà nước nhiều hơn cho địa phương trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội thì cũng phải phân cấp nhiều hơn về quản lý NSNN. 
- Hai là, đảm bảo vai trò chủ đạo của của NSTƯ, đồng thời tạo cho NSĐP vị trí độc lập tương đối trong hệ thống NSNN: NSTƯ giữ vai trò chủ đạo phải là một ngân sách nắm giữ các nguồn thu quan trọng đủ để Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và điều tiết hệ thống NSNN. NSĐP có sự độc lập tương đối thì đồng nghĩa với việc địa phương có những quyền tự chủ nhất định về NSĐP. Trung ương tạo điều kiện cho địa phương thực hiện quyền tự chủ đó. 
- Ba là, đảm bảo tính hiệu quả: Tính hiệu quả trong phân cấp quản lý NSNN thể hiện ở hai khía cạnh là hiệu quả chung do những quy định về phân cấp quản lý NSNN tạo ra (thể hiện ở việc phân định nhiệm vụ thu chi) và hiệu quả khi xem xét những chi phí trong quá trình thực hiện phân cấp quản lý NSNN. 
- Bốn là, đảm bảo tính công bằng: Công bằng trong phân cấp quản lý NSNN được đặt ra bởi vì giữa các địa phương trong một quốc gia có những đặc điểm tự nhiên, xã hội, trình độ phát triển kinh tế khác nhau. Những quy định về phân cấp quản lý NSNN đơn giản áp dụng như nhau cho tất cả các địa phương rất có thể sẽ dẫn tới những bất công bằng. 
- Năm là, đảm bảo tăng cường hiệu lực quản lý, kiểm soát NSNN: Để đảm bảo tăng cường hiệu lực quản lý, kiểm soát NSNN thì cần xây dựng một thiết chế kiểm soát NSNN có mức độ độc lập cao hơn, cũng như có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong quản lý ngân sách. Sáu là, nâng cao năng lực quản lý, trách nhiệm giải trình của địa phương: Khi quyết định mức độ phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương thì trung ương cần phải có đánh giá về năng lực quản lý của địa phương. Năng lực quản lý ngân sách của địa phương bao gồm: năng lực ra quyết định, năng lực tổ chức thực hiện,năng lực giám sát và năng lực giải trình về ngân sách.
3. Nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã
Điều 37 và 38 Luật ngân sách NN năm 2015 qui định
3.1. Nguồn thu ngân sách địa phương
3.1.1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%:
- Các loại thuế (thuế môn bài, thuế sử dụng đất…)
- Các khoản lệ phí (lệ phí trước bạ, lệ phí do các cơ quan NN địa phương thực hiện thu…).
- Các khoản thu (tiền cho thuê đất, tiền cho thuê bán nhà, thu dự trữ địa phương, thu từ xử phạt hành chính …).
- Thu từ các khỏan viện trợ và các khoản đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, các nhân…
- Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật.
3.1.2. Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của khoản 2 điều 35 Luật này.
- Thuế giá trị gia tăng, trừ thuế giá trị gia tăng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. 
- Thuế thu nhập cá nhân;
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Thuế bảo vệ môi trường, trừ thuế bảo vệ môi trường.
3.1.3. Thu cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương.
3.1.4. Thu chuyển nguồn của ngân sách địa phương từ năm trước chuyển sang.
3.2. Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương
3.2.1. Chi đầu tư phát triển
- Đầu tư cho các dự án do địa phương quản lý.
- Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do NN đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo qui định của pháp luật
- Các khoản chi khác theo qui định của pháp luật.
3.2.2. Chi thường xuyên các cơ quan, đơn vị ở địa phương được phân cấp trong các lĩnh vực:
- Sự nghiệp giáo dục – đào tạo nghề.
- Sự nghiệp khoa học công nghệ.
- Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn XH, phần giao địa phương quản lý.
- Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình.
- Sự nghiệp văn hóa thông tin.
- Sự nghiệp phát thanh, truyền hình.
- Sự nghiệp thể dục, thể thao.
- Sự nghiệp bảo vệ môi trường.
- Các họat động kinh tế.
- Hoạt động của các cơ quan quản lý NN, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - XH; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị XH – nghề nghiệp, tổ chức XH, tổ chức XH – nghề nghiệp theo qui định của pháp luật.
- Chi bảo đảm XH, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách XH theo qui định của pháp luật.
- Các khoản chi khác theo qui định của pháp luật.
3.2.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
3.2.4. Chi bổ sung nguyễn quỹ dự trữ tài chính địa phương.
3.2.5. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách địa phương.
3.2.6. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
3.2.7. Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại điểm a,b,c khoản 9 điều 9 Luật ngân sách NN năm 2015.
4. Việc bổ sung ngân sách được thực hiện trong những trường hợp nào ? 
Số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để cân đối thu, chi ngân sách, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội được giao, được xác định trên cơ sở tính toán các nguồn thu, nhiệm vụ chi quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 và 38 của Luật này theo các tiêu thức: dân số, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội của từng vùng, chú ý tới vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng dân tộc thiểu số và các vùng có khó khăn. Số bổ sung này được ổn định từ 3 đến 5 năm. 
Hàng năm, trong trường hợp có trượt giá, căn cứ vào số bổ sung đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định, Chính phủ quyết định mức điều chỉnh tăng một phần tỷ lệ trượt giá trong việc tính bổ sung cho ngân sách cấp dưới.
- Bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới gồm: Bổ sung cân đối thu, chi ngân sách nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giao; Bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 
- Thực hiện việc bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới và phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp và bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để bảo đảm công bằng và phát triển cân đối giữa các vùng, các địa phương. Số bổ sung từ ngân sách cấp trên là khoản thu của ngân sách cấp dưới (điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP). 
- Như vậy, sau khi bổ sung từ ngân sách cấp trên đã trở thành khoản thu của ngân sách cấp dưới nên nhiệm vụ chi đã thuộc về ngân sách cấp dưới.
Theo khoản 2 điều 25 LNSNN quy định : 
Quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình: 
a) Tổng số và mức chi từng lĩnh vực; 
b) Dự toán chi ngân sách của từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình theo từng lĩnh vực; 
c) Mức bổ sung cho ngân sách từng địa phương cấp dưới, gồm bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu; 
Như vậy, khoản chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới là chi không thường xuyên, do đó phương thức chi là theo lệnh chi
5. Một số giải pháp để tăng nguồn thu và quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp.
- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn về pháp luật thuế…
- Vận động thu hút các dự án đối với những ngành, lĩnh vực có nguồn thu lớn, theo danh mục đã được phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách NN. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
- Thực nghiệm nghiêm các qui định về đấu thầu, đấu giá, thẩm định giá và các dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách NN.
- Thực hiện nghiêm túc luật đầu tư công.
- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý mua sắm trang thiết bị, máy móc…
- Đảm bảo chi tiêu ngân sách địa phương tiết kiệm, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên vốn trả nợ…
- Đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư công, tăng cường công tác kiểm định, quyết toán.
- Tiến hành rà soát, phân công, phân cấp trong quản lý điều hành thu chi ngân sách NN.
- Tăng cường năng lực cán bộ, đạo đức công vụ.
- Nâng cao chất lượng tham mưu, nêu cao tinh thần trách nhiệm có liên quan đến quản lý tài chính ngân sách các cấp.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của người dân.
- Thực hiện kỷ luật ngân sách.
- Công khai, minh bạch đầu tư công, thực hiện dự toán thu chi ngân sách.
Câu 4: Trong 03 lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục và y tế. Theo anh (chị)  quản lý nhà nước trong lĩnh vực nào còn nhiều bất cập? Đề xuất giải pháp khắc phục.
Trong 03 lĩnh vự QLNN về VH, GD y tế theo tôi lĩnh vực Giáo dục vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế. Để tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trước hết chúng ta cần phải nội dung về QLNN về Giáo dục
I. Các khái niệm:
Giáo dục là việc cung cấp kiến thức nhằm phát triển trí tuệ, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình cảm, rèn luyện kỹ năng để con người vận dụng trong cuộc sống và lao động.
Quản lý Nhà nước về giáo dục là sự tác động có tổ chức và có sự điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các hoạt động giáo dục do các cơ quan quản lý giáo dục của Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước trao quyền nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục, duy trì kỷ cương, thoả mãn nhu cầu giáo dục của nhân dân, thực hiện mục tiêu giáo dục của Nhà nước.
Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục bao gồm 12  nội dung sau được quy định tại điều 99 Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi năm 2009), cụ thể:
· Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách phát triển giáo dục 
· Ban hành, tổ chức thực hiện VBQPPL GD; ban hành điều lệ nhà trường..
· Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung GD; tiêu chuẩn, cơ sở vật chất…
· Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng GD và kiểm định CLGD;
· Thực thi công tác thống kê, thông tin, tổ chức và hoạt động GD;
· Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục;
· Tổ chức, chỉ đạo bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
· Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phát triển GD
· Tổ chức, quản lý công tác NC, ứng dụng KHCN trong GD
· Tổ chức, quản lý hợp tác quốc tế trong GD
· Quy định tặng danh hiệu 
· Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
II. Thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục
1. Thực trạng:
- Hệ thống giáo dục – đào tạo Hiện nay, hệ thống giáo dục Việt Nam đang được mở rộng, tương đối hoàn chỉnh, thống nhất và da dạng hoá với việc hình thành đầy đủ các cấp học và trình độ đào tạo từ mầm non đến sau đại học, các trường công lập hình chính quy, các trường ngoài công lập, có nhiều loại hình không chính quy, có các trường tư thục, dân lập, có phương thức đào tạo từ xa, phương thức liên kết đào tạo với nước ngoài... Đó là một trong những thành tựu lớn nhất mà nền giáo dục nước ta đã đạt được. 
- Quy mô giáo dục - đào tạo Quy mô giáo dục tăng nhanh ở các vùng, các ngành học và các cấp học. 
- Trình độ hiểu biết, năng lực tiếp cận tri thức mới của một bộ phận học sinh, sinh viên được nâng cao; giáo dục trung học phổ thông chuyên đạt trình độ cao của khu vực và thế giới, số học sinh phổ thông đạt giải quốc gia và quốc tế ở một số môn học ngày càng tăng. 
- Chất lượng đào tạo của một số ngành khoa học cơ bản và khoa học công nghệ đã được nâng cao một bước. 
- Công bằng xã hội trong giáo dục về cơ bản được đảm bảo, giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số có những chuyển biến tích cực. 
- Cả nước đã hoàn thành công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và đang thực hiện phổ cập trung học cơ sở. 
- Thực hiện tốt công tác XH hóa trong giáo dục: Các nguồn lực thông qua con đường xã hội hóa, cùng với nguồn lực của Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu học tập của các tâng lớp nhân dân.
Song song những mặt mạnh vẫn còn có những tồn tại, yếu kém chung của nền giáo dục và những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo.
Những tồn tại, yếu kém chung của nền giáo dục
- Chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo Chất lượng và hiệu quả giáo dục còn thấp so với yêu cầu phát triển đất nước, chưa tiếp cận được với trình độ và kết quả giáo dục ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. 
- Về cơ cấu giáo dục – đào tạo: Cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền đã được khắc phục một bước song vẫn còn mất cân đối; Hình thức đào tạo cũng tỏ ra nhiều bất cập. 
- Đội ngũ nhà giáo:  Nhìn chung đội ngũ nhà giáo thiếu về số lượng và thấp về chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu vừa phải tăng nhanh quy mô vừa phải đảm bảo và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo.
- Ngân sách giáo dục và đào tạo: Ngân sách dành cho giáo dục của Việt Nam còn rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. 
- Cơ sở vật chất kỹ thuật Cơ sở vật chất, kỹ thuật vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. 
- Chương trình, phương pháp giáo dục Chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục chậm đổi mới, chậm hiện đại hoá, còn mang nặng tính hàn lâm, chưa gắn bó hiệu quả với nghiên cứu khoa học – công nghệ và triển khai ứng dụng. 
Những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo 
- Thứ nhất, về tư duy quản lý giáo dục – đào tạo: Chậm được đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đất nước.
- Thứ hai, việc phân cấp quản lý giáo dục có nhiều chồng chéo, đặc biệt là mơ hồ trong cơ chế phối hợp giữa các ngành giáo dục và đào tạo với các ngành chức năng. 
- Thứ ba, quản lý về tài chính: Chưa bảo đảm sự công bằng trong phân bổ ngân sách chi thường xuyên của giáo dục - đào tạo. 
- Thứ tư, bộ máy quản lý ngành giáo dục – đào tạo: Bộ máy quản lý giáo dục còn nặng nề,kém hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 
- Thứ năm, công cụ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo đó là pháp luật: Tuy nhiên việc ban hành cũng như thực thi nó còn nhiều hạn chế. 
- Thứ sáu, quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục chưa được coi trọng, còn buông lỏng quản lý. 
- Thứ bảy, công tác quy hoạch, kế hoạch giáo dục và đào tạo còn mang nặng tính hình thức, chất lượng không cao.
2. Nguyên nhân của những yếu kém, bất cập của giáo dục - đào tạo và quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo:
a. Nguyên nhân mang yếu tố chủ quan bao gồm các yếu tố như: 
- Trình độ quản lý giáo dục chưa theo kịp với thực tiễn và nhu cầu phát triển khi nền kinh tế 
- Cơ chế quản lý của ngành giáo dục - đào tạo chưa hợp lý.
- Nội dung, phương pháp giáo dục còn nhiều bất cập. 
b. Nguyên nhân khách quan 
- Ngành giáo dục - đào tạo nước ta chịu một sức ép rất lớn về nhu cầu học tập ngày càng tăng do dân số và trình độ dân trí tăng.
- Khả năng đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp. 
- Chậm trễ trong việc cải cách hành chính nhà nước, trong việc đổi mới quản lý kinh tế, tài chính, sử dụng lao động, chính sách tiền lương… 
2. Các giải pháp khắc phục
a. Hoàn thiện thể chế pháp luật Để hoàn thiện thể chế pháp luật:
- Cần phải khẩn trương hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục - đào tạo; 
- Sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo. 
- Hoàn thiện pháp luật trong một số lĩnh vực của giáo dục - đao tạo như: chế độ học phí; các quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, xây dựng và hoàn thiện một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục... 
b. Các giải pháp mang tính tổ chức:
- Hoàn thiện tổ chức của các cơ quan quản lý đối với giáo dục nghề nghiệp. 
- Giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học và các cơ sở giáo dục. 
-Cần xóa bỏ cơ chế Bộ chủ quản đối với các trường học. 
c. Hoàn thiện cơ chế phân cấp cho các trường đại học và các cơ sở giáo dục:
- Phải thay đổi tư duy cũ, xóa bỏ cơ chế xin cho theo kiểu áp đặt mà từ trước đến nay vẫn làm. 
- Nhà nước cần phải hoàn thiện các quy định về phân cấp giáo dục - đào tạo và nâng cao nhận thức về tính pháp chế của pháp luật trong giáo dục - đào tạo.
d. Giải pháp nhằm nâng cao quản lý nhà nước đối với chất lượng giáo dục - đào tạo:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu và mạnh dạn “cải tổ” cơ chế quản lý giáo dục theo hướng phân cấp triệt để hơn để các cơ sở giáo dục, các trường đại học, các viện và các trung tâm nghiên cứu phát huy đầy đủ quyền tự chủ của họ. Qui hoạch lại hệ thống các đại học, các trường đại học, một cách hợp lý và đầu tư ngân sách cho giáo dục đại học tập trung hơn, hiệu quả hơn. 
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần nghiên cứu và mạnh dạn “cải tổ” cơ chế quản lý giáo dục theo hướng phân cấp triệt để hơn để các cơ sở giáo dục, các trường Cao đẳng, các cơ sở dạy nghề. Qui hoạch lại hệ thống các trường Cao đẳng, các cơ sở dạy nghề một cách hợp lý và đầu tư ngân sách cho giáo dục đại học tập trung hơn, hiệu quả hơn. 
- Đặc biệt, đối với hệ thống các trường đã được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là trọng điểm thì cần sớm tập trung đầu tư xây dựng sao cho ngang tầm với các đại học tương ứng trong khu vực và trên thế giới; nhanh chóng nghiên cứu để xây dựng chương trình quản lý chất lượng giáo dục đại học theo chuẩn mực quốc tế.
Câu 5: Thế nào là quản lý nhà nước về xây dựng? Những cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng? Nếu trong quá trình xây dựng xảy ra tranh chấp đất đai thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết; trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết như thế nào?
I. Khái niệm quản lý NN về xây dựng
Quản lý NN về xây dựng là hoạt động gắn liền với quyền lực NN của cơ quan NN có thẩm quyền hoặc người được NN trao quyền thông qua những phương pháp, công cụ thích hợp, tác động đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng để thiết lập, duy trì và bảo vệ trật tự quản lý NN trong lĩnh vực xây dựng.
 	Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng
- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động xây dựng.
- Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.
- Quản lý chất lượng, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng.
- Cấp, thu hồi các loại giấy phéptrong hoạt động xây dựng.
- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học vàcông nghệ trong hoạt động xây dựng.
- Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xây dựng.
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vựchoạt động xây dựng.
Thẩm quyền cấp phép xây dựng:
- Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.
- UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này. 
- UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình  quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.
Trong quá trình xây dựng xảy ra tranh chấp đất đai thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết
* Các dạng tranh chấp đất đai
 	Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Trong khái niệm này chúng ta cần lưu ý: đối tượng của tranh chấp đất đai không phải là quyền sở hữu đất, các chủ thể tham gia tranh chấp không phải là các chủ thể có quyền sở hữu đối với đất. Đây là điều không phải bàn cãi vì Điều 53, Hiến pháp 2013 hay điều 4, Luật đất đai 2013 quy định rất rõ đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Trên thực tế, tranh chấp đất đai không chỉ là hiện tượng phổ biến mà trong đó còn hết sức đa dạng về chủ thể cũng như nội dung tranh chấp. Tuy nhiên, về cơ bản tranh chấp đất đai được chia thành ba dạng như sau:
- Tranh chấp về quyền sử dụng đất: là những tranh chấp giữa các bên với nhau về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nào đó. Trong dạng tranh chấp này chúng ta thường gặp các loại tranh chấp về ranh giới đất; tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ ly hôn, thừa kế;  tranh chấp để đòi lại đất (đất đã cho người khác mượn sử dụng mà không trả lại, hoặc tranh chấp giữa người dân tộc thiểu số với người đi xây dựng vùng kinh tế mới…)
- Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất: dạng tranh chấp này thường xảy ra khi các chủ thể có những giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất hoặc các tranh chấp liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư…
- Tranh chấp về mục đích sử dụng đất:  đây là dạng tranh chấp ít gặp hơn, những tranh chấp này liên quan đến việc xác định mục đích sử dụng đất là gì. Thông thường những tranh chấp này cũng dễ có cơ sở để giải quyết vì trong quá trình phân bổ đất đai cho các chủ thể sử dụng, Nhà nước đã xác định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất. Tranh chấp chủ yếu do người sử dụng đất sử dụng sai mục đích so với khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
 * Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai .
Tranh chấp đất đai (TCĐĐ) có thể được giải quyết theo phương thức khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền hoặc khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tương ứng với mỗi phương thức, quy trình, thủ tục giải quyết cũng khác nhau.
Trước hết, dù theo trình tự tố tụng tại Tòa án hay trình tự giải quyết tại cơ quan hành chính thì thủ tục hòa giải tại UBND xã vẫn là bắt buộc. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 còn có quy định khuyến khích các bên TCĐĐ tự hòa giải hoặc giải quyết TCĐĐ thông qua hòa giải ở cơ sở, nếu không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. 
Theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 88 của Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013,Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải TCĐĐ tại địa phương mình với thành phần Hội đồng hòa giải cấp xã gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), công chức Tư pháp –Hộ tịch xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…
Thủ tục hòa giải TCĐĐ tại UBND cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành củaUBND cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp. Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì UBND cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp TCĐĐ giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác để trình UBND cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Giải quyết tranh chấp đất đai theo trình tự tố tụng (dân sự): việc giải quyết TCĐĐ tại Tòa án được thực hiện theo quy định chung tại Bộ luật tố tụng dân sự. Theo đó, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền (Tòa án nơi có bất động sản đó). 
Người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ đến Tòa án có thẩm quyền, thực hiện việc tạm ứng án phí và hoàn chỉnh hồ sơ, đơn khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án. Khi Tòa án đã thụ lý giải quyết vụ án, sẽ tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. Khác với hoạt động hòa giải trước khi khởi kiện, đây là giai đoạn bắt buộc trong quá trình giải quyết vụ án dân sự do chính Tòa án chủ trì và tiến hành. Nếu hòa giải thành thì Tòa án sẽ lập biên bản hòa giải thành, hết 07 ngày mà các bên đương sự không thay đổi ý kiến thì tranh chấp chính thức kết thúc. Nếu hòa giải không thành thì Tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ngay trong quá trình xét xử, các đương sự vẫn có thể thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. Nếu không đồng ý các bên vẫn có quyền kháng cáo theo trình tự phúc thẩm.
Giải quyết TCĐĐ theo trình tự hành chính: trình tự này sẽ được áp dụng đối với những tranh chấp mà các đương sự không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định và lựa chọn giải quyết tranh chấp tại UBND. Đối với TCĐĐ giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì khiếu nại đến chủ thể có thẩm quyền giải quyết là Chủ tịch UBND cấp huyện. Nếu một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Đối với tranh chấp giữa tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài với nhau hoặc giữa các đối tượng đó với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì các đương sự này có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Nếu một trong các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu này thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để yêu cầu giải quyết. Ngoài ra, Luật cũng có quy định nếu đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu thì vẫn có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong xã hội trong việc lựa chọn phương thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đảm bảo tính khách quan trong quá trình giải quyết TCĐĐ.
Câu 6: Anh (chị) hãy nêu khái niệm hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực. So sánh hoạt động quả lý hộ tịch với hộ khẩu, công chứng với chứng thực. 
Khái niệm hộ tịch và hộ khẩu
Theo Khoản 1 Điều 24 Luật cư trú  Sổ hộ khẩu Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. 
Như vậy, hộ khẩu là cách thức, quản lý xác định nơi thường trú của công dân.
Trong phương thức này, đơn vị quản lý xã hội là hộ gia đình, tập thể do một chủ hộ chịu trách nhiệm. Sổ hộ khẩu do cơ quan công an cấp. Khi sinh ra, con được nhập theo hộ khẩu của cha mẹ.
Hộ khẩu: có liên quan đến các quyền lợi khác như: phân chia ruộng đất, nhà ở, lương thực, thực phẩm, việc làm, giấy tờ, tiêu chuẩn điện nước, trường học...
Khi thay đổi chỗ ở, người dân phải thực hiện thủ tục thay đổi hộ khẩu. Với người dân nhập cư vào thành phố, việc thay đổi hộ khẩu này còn được gọi là nhập hộ khẩu.
- Hộ tịch: là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết.
Hộ tịch và hộ khẩu là hai khái niệm đều liên quan đến vấn đề quản lý con người. Hộ tịch liên quan đến những sự kiện phát sinh hàng ngày gắn với nhân thân con người (như: Sinh, tử, kết hôn...), đòi hỏi Nhà nước phải quản lý thông qua đăng ký, từ đó làm phát sinh quyền con người, quyền, nghĩa vụ công dân. Giữa hộ tịch và hộ khẩu có mối quan hệ tác động lẫn nhau, trong đó, hộ tịch là tiền đề cho công tác hộ khẩu. Trong các giấy tờ hộ tịch, Giấy khai sinh là quan trọng nhất để xác định thông tin cơ bản về nhân thân của cá nhân; là căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch, là cơ sở đăng ký hộ khẩu. Hộ khẩu gắn với yêu cầu quản lý công dân theo nơi cư trú trên từng địa bàn nhất định.
Xuất phát từ sự khác nhau về đối tượng và phạm vi điều chỉnh, đối tượng quản lý, mục đích quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau của các bộ, ngành nên công tác quản lý hộ tịch và quản lý hộ khẩu hiện vẫn do hai ngành Tư pháp và Công an thực hiện. Chính phủ thấy rằng, trong bối cảnh hiện nay, chưa nên gộp hộ tịch, hộ khẩu, căn cước công dân để giao một ngành quản lý... 
Do đó trước mắt, để bảo đảm ổn định công tác quản lý đối với hai lĩnh vực này, tránh xáo trộn, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi bộ, ngành đối với lĩnh vực quản lý
-Khái niệm Công chứng với chứng thực
Theo pháp luật hiện hành, thì công chứng và chứng thực là hai hoạt động khác nhau. Thế nhưng, thực tiễn cho thấy không ít người chưa phân biệt được hai khái niệm này. Chính vì vậy, trong quá trình hướng dẫn hồ sơ công việc đã yêu cầu cá nhân, tổ chức là đối tác giao dịch cung cấp “bản sao có công chứng” hoặc khi tiếp nhận hồ sơ công việc, chấp nhận cả bản chụp có chứng nhận “sao y bản chính” của đơn vị nộp hồ sơ, trong khi đơn vị đó không phải là đơn vị ban hành bản chính, không quản lý sổ gốc. Và cũng chính vì chưa phân biệt được công chứng và chứng thực, khi cần chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài hay những việc khác, một số người không biết đến cơ quan nào để giải quyết. Điều đó cho thấy hiểu và phân biệt hai khái niệm này là rất cần thiết.
Thứ nhất, về khái niệm
Công chứng là chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. 
Chứng thực là việc căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính hoặc chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản của người yêu cầu chứng thực. 
Qua khái niệm trên, cho chúng ta thấy rõ công chứng được thực hiện đối với hợp đồng, giao dịch và người chứng nhận phải đảm bảo nội dung, phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp. Còn chứng thực chỉ thực hiện đối với bản sao, đối với chữ ký trong các giấy tờ của người yêu cầu và người chứng nhận không đề cập đến nội dung.
Thứ hai, về thẩm quyền
Đối với công chứng: 
Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng (bao gồm: Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng) có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở; công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản; công chứng hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. 
Đối với chứng thực: 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện (bao gồm: huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài. 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (bao gồm: xã, phường, thị trấn) có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.
Như vậy, công chứng hợp đồng, giao dịch do cơ quan bổ trợ tư pháp (cụ thể là: Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng) thực hiện. Còn chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do cơ quan hành chính Nhà nước (cụ thể là: UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện) thực hiện. Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.
Phân biệt hộ tịch, hộ khẩu
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	Ghi nhận tình trạng nhân thân của một người 
	Ghi nhận nơi ở, nơi cư trú

	Văn bản
	- Luật hộ tịch (NĐ158- 2006, luật Hộ tịch)
	- Luật cư trú.

	Cq quản lý
	Xã 
	Quận

	Tính ổn định
	Ổn định hơn
	Ít ổ định

	Mối quan hệ
	Hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng
	Hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng + người khác

	Hình thức
	Nhiều giấp tờ
	Một cuốn

	Chủ thể
	Sở tư pháp
	Cơ quan công an


Phân biệt chứng thực và công chứng
	Tiêu chí
	Chứng thực
	Công chứng

	Chủ thể
	Các cơ quan hành chính 
	Công chứng công, công chứng tư

	Người thực hiện
	Cán bộ công chức
	Công chứng viên

	Văn bản điều chỉnh
	Nghị định 23/2005(VB bản dưới luật)
	Luật công chứng

	Tính chuyên nghiệp
	Không mang tính chuyên nghiệp
	Chuyên nghiệp

	Nội dung
	Giao dịch hành chính…chứng nhận giấp tờ, chứng thực chữ ký …
	Giao dịch dân sư, hợp đồng mua bán…

	Trách nhiệm tài chính
	Lệ phí
	Phí


[bookmark: _GoBack]Câu 7 : Cho 3 tình huống :
-Tình huống 1 : Ông A (45 tuổi, cư trú tại phường A, Quận X, Thành phố Y) ký tên sẵn vào bản cam kết, nhờ cháu ruột lên UBND phường B, Quận X chứng thực chữ ký của mình. Theo Anh, chị UBND phường B xử lý vụ việc này như thế nào ?
Trả lời: UBND phường không chứng thực vào bản cam kết của Ông A, vì các lý do:
Khái niệm: Chứng thực là xác thực 1 vấn đề trong thực tế pháp lý đang diễn ra (công chứng giống như chứng thực).
Chữ ký: ký chữ ký đang diễn ra trước mắt.
 Theo quy định tại khoản 1,2 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015  về thủ tục chứng thực chữ ký: Ông A không thực hiện đủ các yêu cầu:
· Xuất trình các giấy tờ theo quy định (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng);
· Ông A – vắng mặt nên không thực hiện yêu cầu chữ ký ký trước mặt người thực hiện chứng thực
[bookmark: dieu_24]         Điều 24. Thủ tục chứng thực chữ ký
        1 . Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
      a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy CMND hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
      b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.
      2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:
      a) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;
      b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cquan, tchức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
       Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
-Tình huống 2 : Ông Nguyễn Văn A (20 tuổi, cư trú tại phương X, Quận Y, Thành phố H) đi Thái lan giải phẩu chuyển giới và trở thành 1 người phụ nữ rất xinh đẹp và duyên dáng.. Khi về VN, ông A đến UBND phường X yêu cầu cải chính hộ tịch từ nam sang nữ. Theo anh/chị yêu cầu đó của ông A có được giải quyết không ? Vì sao (theo NĐ 88/2008/NĐ-CP và Điều 36 và 37 BLDS 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017) 
Người chuyển giới (transgender) hay còn gọi là hoán tính, là trạng thái tâm lý giới tính của một người không phù hợp với giới tính của cơ thể. Chẳng hạn, một người sinh ra với cơ thể nam nhưng cảm nhận giới tính mình là nữ hoặc một người sinh ra với cơ thể nữ nhưng lại cảm nhận giới tính của mình là nam.
Cảm nhận này không phụ thuộc vào việc người đó có làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính hay chưa. Trong trường hợp người chuyển giới mà thực hiện phẫu thuật theo giới tính mình mong muốn gọi là người chuyển giới đã phẫu thuật.
Căn cứ vào quy định của: 
[bookmark: dieu_36]Điều 36. Quyền xác định lại giới tính
1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính.
Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.
2. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.
Điều 37. Chuyển đổi giới tính
Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.
- Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính (Căn cứ Điều 1 về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, về xác định lại giới tính, thì chỉ có người khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác mới được xác định lại giới tính).
Như vậy, dựa trên những quy định đó thì ở VN hiện tại chưa công nhận việc chuyển đổi giới tính và không giải quyết việc cải chính hộ tịch từ nam sang nữ cho đối tượng phẩu thuật chuyển giới ở nước ngoài. 
Tuy nhiên, đối với trường hợp của Ông Nguyễn Văn A liên quan đến quyền xác định lại giới tính (Điều 36), Bộ luật dân sự (sửa đổi) quy định: Ông Nguyễn Văn A có quyền xác định lại giới tính; Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính; Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật; Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.
- Tình huống 3 : Ông Lê Văn B (40 tuổi), cư trú tại số nhà 125 đường PTH, Phường X, Quận Y, Thành Phố Z) được UBND Quận Y cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Trong quá trình xây dựng, ông B làm sai giấy phép và đã lấn sang đât của hộ bà Trần thị C (với diện tích 0,15m x 20m). Nhiều lần bà C yêu cầu ông B trả lại phần đất chiếm nhưng ông B không chịu. Bà C đã làm đơn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Anh (chị) hãy xác định :
1-Vụ việc nêu trên là gì? Bà C phải viết đơn như thế nào?
2- bà C phải gửi đơn đến đâu? Những cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?
3- Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết như thế nào ?
4- Quan điểm của anh (chị) về giải quyết vụ việc này như thế nào?
Căn cứ:
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013.
- Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Việc ông Lê Văn B xây tầng lấn sang đất nhà bên cạnh của bà Trần Thị C là trái với quy định của pháp luật. Vì Điều 265 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác”.
Vì quyền sử dụng thửa đất không chỉ được tính dưới mặt đất, mà được xác định cả dưới lòng đất và không gian bên trên theo chiều thẳng đứng. Nhà bạn đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thì hoàn toàn có quyền xây dựng nhà theo giấy phép đó.
Nhà ông Lê Văn B cũng chỉ được xây dựng nhà trong phạm vi không gian đất của nhà ông và không có quyền xây lấn sang phần đất của bà Trần Thị C (tính từ lòng đất đến không gian bên trên) của nhà ông. Điều 267  Bộ luật dân sự năm 2005 quy định khi xây dựng công trình, chủ sở hữu công trình phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh. Việc nhà bên xây nhà lấn sang nhà bên cạnh là không đúng với quy định của pháp luật, đồng thời xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ.
Như vậy, hành vi của bạn xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp về đất đai của gia đình hàng xóm. Do đó, bà Trần Thị C có thế thỏa thuận với hàng xóm về mức chi phí bồi thường trong trường hợp này. Nếu không thể thỏa thuận về mức giá bồi thường thì có thể lấy mức giá đất tại thời điểm đó của Ủy ban nhân dân Thành phố làm căn cứ tính giá bồi thường.
Nếu không thỏa thuận được, hai bên có thể gửi đơn lên Ủy ban nhân dân cấp phường để hòa giải theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai 2013 (Hòa giải tranh chấp đất đai):
1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp phường nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp phường được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp phường. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp phường gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Quan điểm giải quyết vụ việc :
Về việc tranh chấp đất đai, khi phát hiện ra sai phạm của hộ Ông Lê Văn B bên cạnh, bà Trần Thị C hoàn toàn có quyền làm đơn khiếu nại gửi đến UBND phường yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đứng ra thanh tra kiểm tra và hòa giả về việc này. Nếu như nhà hàng xóm có sự lấn chiếm sang nhà bà Trần Thị C trong quá trình xây dựng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu gia đình đó tạm dừng xây dựng và hoàn trả lại phần diện tích đất đã lấn chiếm. UBND phường có nghĩa vụ hòa giải việc tranh chấp này. Nếu như hòa giải tại UBND phường không thành, bà Trần Thị C có thể làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận nơi bà Trần Thị C đang cư trú yêu cầu tòa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà.
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